RUBRICS
MÔN KẾT CẤU THÉP 1
Rubric 1. Chuyên cần, Bài tập - Điểm quá trình (30%)
Chủ đề: Phân tích và thiết kế liên kết, cấu kiện cơ bản
	CĐR môn học
	KẾT QUẢ HỌC TẬP CẦN ĐẠT
	TỶ LỆ

	
	Mức
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Chưa đạt
	

	
	Điểm
	9,0 - 10
	8,0 – 8,9
	6,0 – 7,9
	5,0 – 5,9
	<4,0
	

	CLO1

Liệt kê, tra được tính chất vật liệu, ứng xử cơ học, mặt cắt ngang tiết diện, cấu tạo, và ứng dụng của kết cấu thép 

CLO3
Lập sơ đồ tính phù hợp và tính toán nội lực cho một số chi tiết liên kết, các cấu kiện thép, kết cấu thép cơ bản
	Nội dung:

Hiểu đề bài, các thông số, và biết hướng giải quyết
	Tra đúng số liệu cần cho tính toán và phân tích nội lực chính xác
	Tra sai sót số liệu, phân tích nội lực chính xác tắc 
	Tra sai sót số liệu, phân tích nội lực có sai sót nhỏ
	Tra sai sót số liệu, phân tích nội lực có sai sót nhiều
	Tra sai số liệu và phân tích sai nội lực
	20%

	CLO2
Liệt kê, tra được một số công thức, thiết lập trình tự thiết kế kết cấu thép CLO4
Áp dụng công thức, tính toán, thiết kế, vẽ chi tiết liên kết thép và các cấu kiện thép
	Nội dung:

Phân tích và tính toán thiết kế
	Phân tích đúng hướng, giải bài chính xác
	Phân tích đúng hướng, giải bài có sai sót nhỏ
	Phân tích đúng hướng, giải bài có sai sót nhiều
	Phân tích gần đúng hướng, giải bài có sai sót nhiều
	Phân tích sai hướng giải bài sai
	70%

	CLO5
Có trách nhiệm trong phân tích và thiết kế kết cấu
	Nội dung:

Chuyên cần, phát biểu, tập trung 
	Sinh viên đi học đầy đủ, mạnh dạn trao đổi, tập trung học tập tốt
	Sinh viên đi học đầy đủ, thụ động, tập trung học tập tốt
	Sinh viên đi học đầy đủ, thụ động, kém tập trung học
	Sinh viên đi học ít đầy đủ, thụ động, kém tập trung học
	Sinh viên đi học chỉ một vài buổi
	10%


Rubric 2. Bài thi tự luận – Điểm cuối kỳ (70%)
Chủ đề: Phân tích và thiết kế liên kết, cấu kiện dầm
	CĐR môn học
	KẾT QUẢ HỌC TẬP CẦN ĐẠT
	TỶ LỆ

	
	Mức
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Chưa đạt
	

	
	Điểm
	9,0 - 10
	8,0 – 8,9
	6,0 – 7,9
	5,0 – 5,9
	<4,0
	

	CLO1

Liệt kê, tra được tính chất vật liệu, ứng xử cơ học, mặt cắt ngang tiết diện, cấu tạo, và ứng dụng của kết cấu thép 

CLO3
Lập sơ đồ tính phù hợp và tính toán nội lực cho một số chi tiết liên kết, các cấu kiện thép, kết cấu thép cơ bản
	Nội dung:

Hiểu đề bài, các thông số, và biết hướng giải quyết
	Tra đúng số liệu cần cho tính toán và phân tích nội lực chính xác
	Tra sai sót số liệu, phân tích nội lực chính xác tắc 
	Tra sai sót số liệu, phân tích nội lực có sai sót nhỏ
	Tra sai sót số liệu, phân tích nội lực có sai sót nhiều
	Tra sai số liệu và phân tích sai nội lực
	20%

	CLO2 

Liệt kê, tra được một số công thức, thiết lập trình tự thiết kế kết cấu thép CLO4
Áp dụng công thức, tính toán, thiết kế, vẽ chi tiết liên kết thép và các cấu kiện thép

CLO5
Có trách nhiệm trong phân tích và thiết kế kết cấu
	Nội dung:

Phân tích và tính toán thiết kế
	Phân tích đúng hướng, giải bài chính xác
	Phân tích đúng hướng, giải bài có sai sót nhỏ
	Phân tích đúng hướng, giải bài có sai sót nhiều
	Phân tích gần đúng hướng, giải bài có sai sót nhiều
	Phân tích sai hướng và giải bài sai
	80%


